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Câu 1. 
Câu 2.  (1,5 điểm) Giải phương trình và bất phương trình sau:
a) 
b) 

c) 

Câu 3.  (2,0 điểm)
a) Từ các chữ số 1 ;2 ;3 ;4 ;5 tạo được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau đôi một
b) Trong lớp 10B của trường THPT Trần cao Vân có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi giáo viên của nhiệm có bao nhiêu cách chọn một đội tuyển thi HSG gồm 3 học sinh, trong đó có một bạn thi Toán, một bạn thi Lí và một bạn Thi môn xã hội?
c) Một tổ có 4 bạn nam và 5 bạn nữ. Có bao nhiêu cách cử 3 bạn của tổ gồm 2 nam và 1 nữ làm trực nhật ?

d) Khối 10 trường THCS-THPT Trần Cao Vân có một nhóm học sinh tham gia đội tình nguyện, gồm 8 bạn ở cơ sở I , 5 bạn ở cơ sở II, 7 bạn ở cơ sở III, 4 bạn ở cơ sở IV, và 3 bạn ở cơ sở V. Đội trưởng cử 5 bạn của nhóm này tham gia một việc tình nguyện. Tính xác suất để 5 bạn được chọn đều có học sinh của 5 cơ sở?
Câu 4.  (1,5 điểm)
a) 
Sử dụng công thức nhị thức Newton, hãy khai triển biểu thức .
b) 

Khai triển và tìm hệ số của  trong khai triển .

Câu 5. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy
a) 


Viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng .
b) 

Viết phương trình đường tròn (C) có tâm  và  đi qua điểm 
c) 
Lập phương trình chính tắc của hypebol  có trục thực là 8, tiêu cự là 10.
d) 
Cho . Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và tiêu cự của (E).
Câu 6.  (1,5 điểm)
a) 

Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng  và ?
b) 

Tìm tọa độ điểm A là giao điểm của hai đường thẳng  và ?
c) 




Cho điểm  , gọi  là điểm đối xứng của điểm qua đường thẳng . Tính độ dài đoạn thẳng  ?
Câu 7. 
(0,75 điểm) Một hộp chứa 2 quả bóng xanh và một số quả bóng trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp. Biết rằng xác suất chọn được 2 quả bóng khác màu .
a) 
b) Tính xác suất 2 quả bóng lấy ra có cùng màu.
c) Hỏi trong hộp có bao nhiêu quả bóng?


Câu 8. (0,75 điểm) Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 120 m và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là 48 m, thanh ngắn nhất là 8 m (Hình 1bên dưới). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu 20 m.
[image: ]


================== HẾT ==================


ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	Giải phương trình và bất phương trình sau:
a) 

b) 

	1,5

	a
	· 

Ta có  hoặc 
· Bảng xét dấu
	

	



                                

	

	




                           


· 
Vậy 
	0,25x3


	b
	· 


· 


· 


Thử lại  phương trình  (đúng). Vậy 
	0,25x3

	2
	a) Từ các chữ số 1 ;2 ;3 ;4 ;5 tạo được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau đôi một
b) Trong lớp 10B của trường THPT Trần cao Vân có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi giáo viên của nhiệm có bao nhiêu cách chọn một đội tuyển thi HSG gồm 3 học sinh, trong đó có một bạn thi Toán, một bạn thi Lí và một bạn Thi môn xã hội?
c) Một tổ có 4 bạn nam và 5 bạn nữ. Có bao nhiêu cách cử 3 bạn của tổ gồm 2 nam và 1 nữ làm trực nhật ?
d) Khối 10 trường THCS-THPT Trần Cao Vân có một nhóm học sinh tham gia đội tình nguyện, gồm 8 bạn ở cơ sở I , 5 bạn ở cơ sở II, 7 bạn ở cơ sở III, 4 bạn ở cơ sở IV, và 3 bạn ở cơ sở V. Đội trưởng cử 5 bạn của nhóm này tham gia một việc tình nguyện. Tính xác suất để 5 bạn được chọn đều có học sinh của 5 cơ sở?
	2,0

	a
	Mỗi số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau đôi một là một hoán vị của năm phần tử:  5! = 120 số.
(Nếu HS giải theo QUY TẮC ĐẾM thì vẫn chấm điểm bình thường cho các em)
	0,5

	b
	
Số cách chọn một đội tuyển gồm 3 người và có một bạn thi Toán, một bạn Lí và một bạn thi xã hội là một chỉnh hợp chập 3  của 35 phần tử nên số cách chọn theo yêu cầu: 
(Nếu HS giải theo QUY TẮC ĐẾM thì vẫn chấm điểm bình thường cho các em)
	0,5

	c
	· Việc chọn 3 bạn gồm 2 nam và 1 nữ của tổ để làm trực nhật được chia làm 2 công đoạn :

Công đoạn 1: Chọn 2 nam từ 4 bạn nam của tổ là một tổ hợp chập 2 của 4:  cách

Công đoạn 2: Chọn 1 nữ từ 5 bạn nữ của tổ là một tổ hợp chập 1 của 5:  cách
· Theo quy tắc nhân: 6.5=30 cách chọn 2 bạn nam và 1 bạn nữ làm trực nhật.
	0,25x2

	d
	· Tổng số học sinh tham gia đội tình nguyện: 8 + 5 + 7 +4 + 3 = 27 học sinh


Đội trưởng chọn 5 bạn tham gia một công việc, có cách chọn
· Gọi A là biến cố “5 bạn được chọn đều có học sinh ở 5 cơ sở”
Chỉ có một trường hợp xảy ra là mỗi cơ sở 1 học sinh, số cách chọn: 



cách

	0,25x2

	3
	a) 
Sử dụng công thức nhị thức Newton, hãy khai triển biểu thức .
b) 

Khai triển và tìm hệ số của  trong khai triển .
	1,5

	a
	Áp dụng công thức nhị thức Newton ta có


	0,25x3

	b
	· Áp dụng công thức nhị thức Newton ta có


· 
 	   
· 

	Hệ số của  là .
	0,25x3

	4
	a) 


Viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng .
b) 

Viết phương trình đường tròn (C) có tâm  và  đi qua điểm 
c) 
Lập phương trình chính tắc của hypebol  có trục thực là 8, tiêu cự là 10.
d) 
Cho . Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và tiêu cự của (E).
	2,0

	a
	· 
d có VTPT 


· 

 đi qua điểm 


	0,25x2

	b
	· 
 
· 



có tâm , bán kính R =  
	0,25x2

	c
	

Hypebol có phương trình chính tắc: 
· 
Trục thực là 8 .

	      Tiêu cự là 10 .
· 


Ta có: . Vậy
	0,25x2

	d
	

· 
Ta có 

	Vậy a= 2, b = 1, c = .
· 
Đỉnh trên trục lớn .

Đỉnh trên trục nhỏ .

Tiêu điểm .

Tiêu cự .
	0,25x2

	5
	a) 

Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng  và ?
b) 

Tìm tọa độ điểm A là giao điểm của hai đường thẳng  và ?
c) 




Cho điểm  , gọi  là điểm đối xứng của điểm qua đường thẳng . Tính độ dài đoạn thẳng  ?

	1,5

	a
	· 

Ta có: và 
· 

Ta có: 
	0,25x2

	b
	· 

Tọa độ của điểm  là nghiệm của hệ phương trình: 
· 

. Vậy .
	0,25x2

	c
	· 

Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là:


· 
Do tính chất đối xứng nên .
	
0,25x2

	6
	
Một hộp chứa 2 quả bóng xanh và một số quả bóng trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp. Biết rằng xác suất chọn được 2 quả bóng khác màu .
a) Tính xác suất 2 quả bóng lấy ra có cùng màu.
b) Hỏi trong hộp có bao nhiêu quả bóng?
	0,75

	a
	Gọi A là biến cố “lấy được 2 quả bóng khác màu” và B là biến cố “lấy được 2 quả bóng cùng màu”


	
0,25

	b
	

Gọi  là số quả bóng trắng trong hộp,  
· 
Xác suất lấy được 2 quả bóng khác màu là: 
· 
Giải phương trình trên ta được . Vậy trong hộp có 7 quả bóng.
	

0,25x2


	7
	Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 120 m và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là 48 m, thanh ngắn nhất là 8 m (Hình 1bên dưới). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu 20 m.
[image: ]
	0,75

	
	· Chọn hệ trục tọa độ sao cho parabol có pt : y2 = 2px
Thay điểm M(40;60) vào pt  p = 45  y2 = 90x
· Thay điểm N(x;20) vào pt  x = 40/9
· Vậy chiều dài thanh cần tìm là: 40/9 + 8 = 112/9
	0,25
0,25
0,25


LƯU Ý: 	Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn đạt điểm tối đa.
		Kính nhờ quý thầy cô vui lòng chấm chi tiết và theo đúng thang điểm của đáp án.
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	TT
	Nội dung kiến
thức
	Đơn vị kiến thức
	Tổng

	
	
	
	Số CH

	
	
	
	TN
	TL

	1
	Chương VII: Bất phương trình bậc hai một ẩn
	
	
	

	
	
	Giải bất phương trình bậc hai một ẩn
	
	1

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	
	1

	2
	Chương VIII: Đại số tổng hợp
	Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân
	
	4

	
	
	Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
	
	

	
	
	Bài 3. Nhị thức Newton
	
	2

	3
	Chương IX: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
	
	
	

	
	
	Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ
	
	5

	
	
	Bài 3. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ
	
	1

	
	
	Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ
	
	4

	4
	Chương X: Xác suất
	Xác suất của biến cố
	
	1
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